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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

 HUYEÄN BAÛO LAÂM 

TÆNH LAÂM ÑOÀNG 

Bản án soá  95/2023/HSST 

Ngaøy:  20-11-2023. 

 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

 
 

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN BAÛO LAÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: OÂng Nguyeãn Đình P. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân: 
 - Bà: Nguyễn Thị T 

 - Ông: Phạm Đức Minh. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trương Quang Vũ – Là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tham gia 

phiên tòa: Bà Trần Thu Trang – Kiểm sát viên. 

 Ngaøy 20 thaùng 11 naêm 2023 taïi Hoäi tröôøng Tòa án nhân dân, huyeän Baûo 

Laâm, tænh Laâm Ñoàng xeùt xöû sô thaåm công khai vuï aùn hình söï thuï lyù soá 

94/2023/TLST-HS ngaøy 27/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

88/2023/QĐXXST-HS ngày 07/11/2023 ñoái với bị cáo: 

 Họ và tên: Lục Văn N; Sinh ngày: 24/8/1998; Nơi sinh: tỉnh Lâm Đồng; 

 NKTT và chỗ ở: thôn 1, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; 

 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; 

 Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; 

 Con ông: Lục Văn Ngọc (SN: 1978), con bà Lục Thị Thủy (SN: 1978), hiện 

trú tại thôn 1, xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

 Vợ con: Chưa có 

 Tiền án, tiền sự: Không; 

 Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/9/2023 cho 

đến nay tại xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

 ( Có mặt tại phiên tòa ). 

* Người bị hại: Ông Lâm Thanh S, sinh năm: 1966 (chết) 

Địa chỉ: Tổ 20, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

Đại diện hợp pháp của người bị hại:  

1. Bà Lâm Thị N, sinh năm: 1971  
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Địa chỉ: Tổ 20, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

( Có mặt ). 

2. Anh Lâm Văn P, sinh năm: 1990 

Địa chỉ: Tổ 20, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

3. Chị Lâm Thị P, sinh năm: 1993 

Địa chỉ: Thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

Người đại diện theo ủy quyền của anh Lâm Văn Phong, chị Lâm Thị Phượng:  

Bà Lâm Thị N, sinh năm: 1971 

Địa chỉ: Tổ 20, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

( Có mặt ). 

* Người có quyền lợi, N vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 

: 1991 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

( Có mặt ). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Lục Văn Nghĩa đã có giấy phép lái xe hạng A1 do Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 18/7/2018. Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 

10/6/2023, Lục Văn Nghĩa điều khiển xe mô tô biển số 49N1-152.58 lưu thông từ 

đường nhánh hướng từ trường tiểu học Kim Đồng ra đường Hàm Nghi thuộc tổ 16, 

thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để đi về xã Lộc Phú, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Khi ra đến đoạn giao với đường Hàm Nghi, Nghĩa điều khiển 

xe đi th ng ra g n gi a đường, lúc này, xe mô tô biển số 49H1-203.55 do bà Lâm 

Thị Nhảy điều khiển chở ông Lâm Thanh S n (chồng bà Nhảy) lưu thông trên ph n 

đường bên phải đường Hàm Nghi theo hướng phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc đi xã 

B’ Lá, huyện Bảo Lâm thấy Nghĩa điều khiển xe mô tô từ trong đường nhánh ra, sợ 

xảy ra va chạm với xe mô tô do Nghĩa điều khiển nên bà Nhảy điều khiển xe đi sang 

ph n đường bên trái để tránh, nhưng bánh trước của xe mô tô do Nghĩa điều khiển va 

chạm vào ph n đuôi xe mô tô do bà Nhảy điều khiển, làm cả hai xe ngã xuống 

đường. Hậu quả: Ông Lâm Thanh S n bị thương được đưa đi cấp cứu đến ngày 

11/6/2023 thì tử vong.  

 Hiện trường vụ tai nạn được xác định: Đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn 

đường th ng, tương đối b ng ph ng được trải bê tông nhựa; mặt đường rộng 9,35m; 

ở gi a có vạch sơn phân tuyến nét đứt và nét liền rộng 0,45m, phân chia hai làn 

đường xe chạy. Ph n đường bên phải hướng phường Lộc Phát đi xã B’ Lá rộng 
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3,9m; làn đường bên trái rộng 3,6m; hai bên đường có vạch sơn liền nét màu trắng 

giới hạn ph n đường xe chạy rộng 0,2m; lề đường hai bên rộng 0,5m; bó vỉa hai bên 

rộng 0,7m; vỉa h  hai bên rộng 3,5m. Ngay khu vực hiện trường, ở bên phải theo 

hướng phường Lộc Phát đi xã B’ Lá có 01 đường nhánh (đường nhánh không có 

tên), giao nhau với đường Hàm Nghi được trải bê tông nhựa, chỗ rộng nhất 13,3m; 

chỗ h p nhất 3,2m. Tại khu vực hiện trường không có biển báo hiệu. Chọn hướng từ 

phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc đi xã B’ Lá, huyện Bảo Lâm làm hướng khám 

nghiệm và lấy mép ngoài đường bên trái theo hướng mô tả làm mép đường chuẩn. 

 Số 01 là vị trí vết cày của xe mô tô biển số 49N1-152.58 ở làn đường bên trái 

theo hướng mô tả, liền nét, dài 0,3m có chiều hướng hình thành theo hướng mô tả. 

Điểm đ u vết cày cách mép đường chuẩn 3,35m, cách điểm mốc 8,0m; điểm cuối vết 

cày cách mép đường chuẩn 3,2m. 

 Số 02 là vị trí vết cày của xe mô tô biển số 49H1-023.55 ở làn đường bên trái 

theo hướng mô tả, liền nét, dài 1,35m có chiều hướng hình thành theo hướng mô tả; 

điểm đ u vết cày cách mép đường chuẩn 2,7m; cách điểm cuối vết cày (số 01) là 

1,5m; điểm cuối vết cày kết thúc tại đ u núm tay phanh xe mô tô biển số 49H1-

203.55. 

 Số 03 là vị trí xe mô tô biển số 49H1-203.55 ngã sau tai nạn: xe ngã nghiêng 

bên phải, ở làn đường bên trái theo hướng mô tả, đ u xe quay hướng mép chuẩn, 

đuôi xe quay hướng mép đường bên phải theo hướng mô tả; tâm đ u trục bánh sau 

cách mép đường chuẩn 2,8m; tâm đ u trục bánh trước cách mép đường chuẩn 

1,55m. 

 Số 04 là vị trí xe mô tô biển số 49N1-152.58 được dựng lên sau tai nạn: xe 

được dựng trên vỉa h  bên phải theo hướng mô tả, đ u xe chếch hướng mép đường 

bên phải theo hướng mô tả, tâm đ u trục bánh trước cách mép đường chuẩn 10,45m, 

cách tâm đ u trục bánh sau xe mô tô biển số 49H1-203.55 8,45m; tâm đ u trục bánh 

sau cách mép đường chuẩn 11,45m. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 88/KLGĐTT-PC09 ngày 

20/6/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận nguyên 

nhân chết của Lâm Thanh S n: Chấn thương sọ não.  

Tại Bản kết luận giám định số 692 ngày 31/7/2023 và số 912 ngày 05/9/2023 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kết luận: Giấy phép lái xe số: 

680182004852, họ tên: Lục Văn Nghĩa và giấy phép lái xe số: 681116682058, họ 

tên: Lâm Thị Nhảy là thật.  

Về nồng độ cồn, chất ma túy: Sau khi xảy ra tai nạn (ngày 11/6/2023) Công 

an huyện Bảo Lâm tiến hành kiểm tra, xác định Lục Văn Nghĩa không có nồng độ 

cồn, chất ma túy trong cơ thể. 

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội 

dung bản cáo trạng. 

Đại diện của người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  hình 

phạt cho bị cáo. 
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Cáo trạng số 99/CT-VKSBL ngày 26/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Lục Văn N về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 260 

Bộ luật hình sự.   

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 

1, 2  Điều 51; Điều 65  Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lục Văn Nghĩa  từ 15  đến   18   tháng tù, cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách từ  30   đến   36    tháng. 

Về trách nhiệm dân sự:  Đại diện người bị hại, người có quyền lợi, nhĩa vụ 

liên quan không có yêu c u bồi thường gì thêm nên không đề cập đến. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự :  

Cơ quan điều tra đã tạm gi  và trả lại 01 mô tô biển số 49H1-203.55, 01 

chứng nhận đăng ký xe mô tô số 0019722 (bản chính), 01 giấy phép lái xe hạng A1 

số 681116682058 (bản chính) cho bà Lâm Thị Nhảy. Trả lại 01 mô tô biển số 

49N1-152.58, 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô số 011033 (bản chính) cho chủ sở 

h u là anh Nguyễn Văn Tài do vậy đề nghị Hội đồng xét xử không đề cập đến.  

Trả lại cho bị cáo Lục Văn Nghĩa 01 Giấy phép lái xe hạng A1, số: 

680182004852, mang tên  Lục Văn Nghĩa do Sở giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng 

cấp ngày 18/7/2018 .  

Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo Lục Văn Nghĩa phải chịu án 

phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  hình 

phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên Công 

an huyện Bảo Lâm; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do 

đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

 [2] Về nội dung vụ án: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, vật chứng thu 

gi  và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 18 giờ 50 

phút ngày 10/6/2023, bị cáo Nghĩa điều khiển xe mô tô biển số 49N1-152.58 lưu 

thông từ đường nhánh hướng từ trường tiểu học Kim Đồng ra đường Hàm Nghi 
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thuộc tổ 16, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Khi ra đến đoạn 

giao với đường Hàm Nghi, bị cáo Nghĩa điều khiển xe đi th ng ra g n gi a đường, 

lúc này, xe mô tô biển số 49H1-203.55 do bà Lâm Thị Nhảy điều khiển chở ông 

Lâm Thanh S n lưu thông trên ph n đường bên phải đường Hàm Nghi theo hướng 

phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc đi xã B’ Lá, huyện Bảo Lâm thấy bị cáo Nghĩa điều 

khiển xe mô tô từ trong đường nhánh ra, sợ xảy ra va chạm với xe mô tô do Nghĩa 

điều khiển nên bà Nhảy điều khiển xe đi sang ph n đường bên trái để tránh, nhưng 

bánh trước của xe mô tô do Nghĩa điều khiển va chạm vào ph n đuôi xe mô tô do bà 

Nhảy điều khiển, làm cả hai xe ngã xuống đường. Hậu quả: Ông Lâm Thanh S n bị 

thương được đưa đi cấp cứu đến ngày 11/6/2023 thì tử vong.  

Bị cáo Nghĩa thiếu chú ý quan sát, không nhường đường cho xe lưu thông trên 

đường chính dẫn đến tai nạn  làm chết 01 người.  Do vậy Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Bảo Lâm truy tố bị cáo Lục Văn Nghĩa về tội “Vi phạm qui định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo quy định tại  điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm  ảnh hưởng xấu đến trật 

tự an toàn xã hội, hậu quả làm chết một người, do vậy c n phải xử phạt bị cáo 

tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo để  giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung cho xã hội. Tuy nhiên khi lượng hình cũng cân nhắc xét xét đến hành vi, 

nhân thân và sự khắc phục hậu quả của bị cáo. 

[4] Về tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho 

gia đình bị hại để khắc phục hậu quả, đại diện bị hại có đơn đề nghị giảm nh   trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo, do đó bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nh  trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 [5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

[6] Xét đề nghị của viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm thấy r ng: Mức 

hình phạt đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với nhân thân và tính chất mức 

độ của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra. 

[7] Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, 

trong thời gian tại ngoại không vi phạm pháp luật, do đó không c n thiết xử phạt tù 

giam mà cho bị cáo được hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo 

cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục theo qui định tại Điều 65 Bộ luật 

hình sự năm 2015 cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã  bồi thường cho gia đình bị hại 

130.000.000 đồng, tại phiên tòa đại diện  của người bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan không yêu c u bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không 

đề cấp đến. 

[9] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại 01 mô tô biển số 49H1-

203.55, 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô số 0019722 (bản chính), 01 giấy phép lái 
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xe hạng A1 số 681116682058 (bản chính) cho bà Lâm Thị Nhảy. Trả lại 01 mô tô 

biển số 49N1-152.58, 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô số 011033 (bản chính) cho 

chủ sở h u là anh Nguyễn Văn Tài do vậy Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

Trả lại cho bị cáo Lục Văn Nghĩa 01 Giấy phép lái xe hạng A1, số: 

680182004852, mang tên  Lục Văn Nghĩa do Sở giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng 

cấp ngày 18/7/2018 .   

[10] Về án phí: Bị cáo Lục Văn Nghĩa phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên.    

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  1.Tuyeân boá:  Bị cáo Lục Văn N phạm tội: “Vi phạm qui định về tham gia 

giao thông đường bộ” . 
 Áp dụng  điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51; 

Điều 65  Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt bị cáo Lục Văn N   18 ( Mười tám ) tháng tù, cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách  36 ( Ba mươi sáu )  tháng tính từ ngày 20/11/2023. 
 Giao bị cáo Lục Văn Nghĩa cho UBND xã B’ Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục 

người bị kết án. Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành án 

thực hiện theo qui định của Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 l n trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Veà xöû lyù vaät chöùng: Aùp duïng Đieàu 47 Boä luaät hình söï, Đieàu 106 Boä 

luaät toá tuïng hình söï:  

Trả lại cho bị cáo Lục Văn Nghĩa 01 Giấy phép lái xe hạng A1, số: 

680182004852, mang tên  Lục Văn Nghĩa do Sở giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng 

cấp ngày 18/7/2018 .   

 3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Lục Văn nghĩa phải  nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. 

 4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại, người 

có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan  có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 20/11/2023 để yêu c u Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng xét xử phúc thẩm. 
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 (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ được kháng cáo ph n có liên 

quan ). 
 

 
                                               
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Lâm Đồng 

(2)
;  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND huyện Bảo Lâm; 

- Chi cục THADS H Bảo Lâm;   

- Bị cáo; 

- Đại diện người bị hại; 

- Người liên quan; 

- Lưu hồ sơ.  

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

 

                    Nguyễn Đình P 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  THẨM PHÁN-CHỦ TÒA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hải    K’ Tré                        Nguyễn Đình P 
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